
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/TP

1 10003106 Bùi Văn Dương 06/11/1988 Male Hải Dương

2 10002164 Trịnh Hữu Tiệp 28/01/1987 Male Hải Phòng

3 10023678 Phạm Văn Hồng 04/10/1989 Male Hà Tĩnh

4 10009734 Nguyễn Quang Tiến 02/05/1994 Male Tuyên Quang

5 50301773 Đào Xuân Nghĩa 10/04/1983 Male Thanh Hóa

6 50301833 Bạch Sỹ Thông 27/06/1982 Male Thanh Hóa

7 10017691 Lê Tiến Giáp 25/08/1991 Male Thanh Hóa

8 10023759 Phan Viết Vũ 06/06/1986 Male Hà Tĩnh

9 10021336 Nguyễn Hữu Thuận 02/06/1991 Male Nghệ An

10 10034718 Phan Thanh Xuân 30/06/1984 Male Đồng Nai

11 10018053 Nguyễn Thị Huyền 22/12/1992 Female Bắc Giang

12 10014998 Nguyễn Văn Chính 07/06/1993 Male Bắc Ninh

13 50304195 Trương Thị Sen 07/01/1994 Female Đăk Nông

14 50302127 Vi Thị Như 20/09/1995 Female Nghệ An

15 10021226 Thái Bá Hoàng 15/05/1999 Male Nghệ An

16 50300139 Nguyễn Thị Thùy Liên 10/05/1999 Female Ninh Bình

17 20005122 Trần Văn Sơn 15/02/1995 Male Quảng Bình

18 20003958 Trần Đình Hộp 03/06/1989 Male Quảng Ngãi

19 50303243 Ngô Thị Thu Trang 17/03/1997 Female Quảng Trị

20 50305939 Hà Văn Cường 15/05/1991 Male Thanh Hóa

21 50305586 Đồng Thị Huệ 07/09/1995 Female Thanh Hóa

22 50301371 Nguyễn Đức Tuân 06/02/1992 Male Thanh Hóa

23 50301481 Mai Quang Trung 30/10/1991 Male Thanh Hóa

24 50302008 Trần Thị Mai 09/02/1994 Female Thanh Hóa

25 10017671 Nguyễn Phương Nam 22/05/1999 Male Thanh Hóa

26 50305694 Lê Văn Tùng 12/04/1990 Male Thanh Hóa

27 50800782 Vũ Tiến Tư 01/04/1991 Male Thanh Hóa

28 10019391 Nguyễn Tiên Đức 26/05/1999 Male Thanh Hóa

29 10019168 Nguyễn Lê Sỹ Thọ 23/02/1993 Male Thanh Hóa
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30 10041015 Nguyễn Thị Thảo 13/06/1992 Female TT Huế

31 10028061 La Văn Lưu 27/07/1999 Male TT Huế

32 10024018 Đoàn Thị Thủy 21/11/1993 Female Thanh Hóa

33 10018482 Bùi Đức Long 02/10/1997 Male Thanh Hóa

34 50803226 Trần Viết Bút 19/05/1992 Male Quảng Trị

35 10023512 Nguyễn Doãn Thư 20/06/1987 Male Hà Tĩnh










